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	MỤC TIÊU:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, thức ăn của cá.
- Trẻ thuộc và hát theo giai điệu bài hát: “Cá vàng bơi”.
- Trẻ lắng nghe cô kể chuyện và hiểu nội dung câu chuyện "Rùa con tìm nhà”
- Trẻ biết xé giấy thành hình tròn, tam giác, hình vuông... để dán tạo thành con cá.
- Trẻ biết yêu thương và chăm sóc các con vật gần gũi
- Trẻ biết vận động minh họa theo giai điệu bài hát: “Cá vàng bơi”.
- Trẻ biết thực hiện vận động “Ném trúng đích bằng 1 tay”. 

	HÌNH THỨC
GIÁO DỤC
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	TRÒ CHUYỆN
	-  Trò chuyện với từng cá nhân trẻ về đặc điểm, đặc trưng của con cá.
	- Trò chuyện với từng cá nhân trẻ về cthức ăn, chăm sóc, bảo vệ con cá.
	- Trò chuyện với từng cá nhân trẻ về một số món ăn được chế biến từ cá.
	- Trò chuyện với từng cá nhân trẻ về ích lợi của con cá.
	- Xem video, trò chuyện về cách di chuyển của con cá.


	GIỜ HỌC
	HĐPTNT
Bé tìm hiểu về con cá
	HĐPTNN
Truyện: Rùa  con tìm nhà
	HĐPTTM
Xé, dán con cá
	HĐPTTM
Cá vàng bơi

	HĐPTTC
Ném trúng đích bằng 1 tay.

	
	HĐPTTM
Cá vàng bơi
	Làm ablum một số loài cá, động vật sống dưới nước.
	HĐPTC-XH
Yêu thương và chăm sóc các con vật gần gũi
	Xem video clip biểu diễn xiếc cá heo, hải cẩu.
	Tạo hình con cá từ các nguyên vật liệu mở

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	- Quan sát và trò chuyện về tranh vẽ trên tường khu vườn cổ tích .
	- Quan sát vườn rau má.

	- TCVĐ: Nhảy lò cò

	- TCDG: Chim sẻ
	- Quan sát trò chuyện về cây khế.

	VUI CHƠI TRONG LỚP
	-TCGBCCT: Chơi với các đồ dùng gia đình: chén, nồi, ly, muỗng, bếp…
- TCXD: Sử dụng các vật liệu: lõi chỉ, gạch, đồ lắp ghép, hộp giấy, cây xanh…
- TC học tập: Lập bảng những điều bé nên và không nên khi nuôi cá, tiếp xúc với cá, xếp xen kẽ.
- TCDG: Gắp cua
	-TCGBCCT: Chơi với các đồ dùng bán hàng: thực phẩm, rau củ quả, chén, nồi, ly, muỗng, bếp…
- TCXD: Sử dụng các vật liệu: lõi chỉ gạch, đồ lắp ghép, hộp giấy, cây xanh…
- TC học tập: Viết chấm tròn tương ứng với số lượng cá. Tìm bóng cho cá.
- Tô màu, nặn con cá.
	-TCGBCCT: Chơi với các đồ dùng gia đình: chén, nồi, ly, muỗng, bếp…
- TCXD: Sử dụng các vật liệu: lõi chỉ, gạch, đồ lắp ghép, hộp giấy, cây xanh…
- TC học tập: Xếp hình, lắp ghép
- Tô màu, nặn, trang trí con cá

	-TCGBCCT: Chơi với các đồ dùng bán hàng: Củquả, thực phẩm, bánh, chén, nồi, ly, muỗng, bếp…
- TCXD: Sử dụng các vật liệu: lõi chỉ, gạch, đồ lắp ghép, hộp giấy, cây xanh…
- TC học tập: Tìm và nối con vật đúng môi trường sống, sắp xếp theo mẫu.
- Làm ablum món ăn từ cá.
	-TCGBCCT: Chơi với các đồ bác sĩ: Kim tiêm, thuốc, trang phục bác sĩ, dụng cụ y tế…
- TCXD: Sử dụng các vật liệu: lõi chỉ, gạch, đồ lắp ghép, hộp giấy, cây xanh…
- TC học tập: Tìm bóng con vật, chơi kismart.
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	GIỜ ĂN
	- Trẻ tự xúc cơm.

	- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với  bệnh tật (sâu răng,  suy dinh  dưỡng,  béo  phì, tiêu chảy,…
	 - Rèn thói quen rửa tay trước khi ăn, ăn không làm đổ thức ăn

	-  Trẻ biết ăn nhiều thực phẩm khác nhau, tốt cho sức khỏe.
	- Biết mời cô và bạn cùng ăn.

	GIỜ VỆ SINH
	- Tập đi vệ sinh trước khi ăn

	- Tập rửa tay bằng xà phòng.
	- Biết đi tiêu tiểu đúng nơi qui định  .
	- Biết rửa tay trước khi ăn
	- Tập rửa tay bằng xà phòng.


	GIỜ NGỦ
	- Tập bé ngủ trên nệm.

	- Tập bé ngủ đúng nệm gối của mình.

	- Tập bé ngủ đúng giờ.
	- Tập bé ngủ đúng nệm gối của mình.

	- Tập bé chuẩn bị nệm gối để ngủ.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Xem hình, trò chuyện về ích lợi của con cá đối với đời sông con người.
	- Đọc thơ, đoán câu đố về con vật.

	- Nghe kể chuyện "Cá rô con lên bờ"

	- Tô màu cắt dán một số nhân vật tranh truyện
	- Đọc thơ, kể tên một số con vật trẻ biết.




